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 LÝ LỊCH KHOA HỌC

	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:  HOÀNG PHAN HẢI YẾN

	2. Năm sinh: 1981                      3. Nam/ Nữ: Nữ

	4. Nơi sinh: Hà Tĩnh                 5. Nguyên quán: Xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà số 57, Đường Tạ Quang Bửu, Khối 4, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
    Điện thoại NR :                                      Di động :  0917544789           

    Email: hoangphanhaiyen@vinhuni.edu.vn      

	7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ          (            
Năm bảo vệ: 2014                 Nơi bảo vệ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
Ngành: Địa lý                       Chuyên ngành :  Địa lý học
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7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ: 2014  Nơi bảo vệ: Trường ĐHSPHN
Ngành: Địa lí
Chuyên ngành: Địa lí học

	8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó Giáo sư   (            Năm phong : 2021          Nơi phong:  Việt Nam
8.2. Giáo sư                           Năm phong :                    Nơi phong:  

	9. Chức danh nghiên cứu: GVCC
10. Chức vụ: GVCC

	11. Cơ quan công tác: Trường Đại học Vinh
    Tên cơ quan: Trường Sư phạm
    Địa chỉ cơ quan: 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
    Điện thoại: 02383855452                                      Fax:  
Email:    vinhuni@vinhuni.edu.vn

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành 
	Nơi đào tạo
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Sư phạm Địa lý
	Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế      
	2003

	Thạc sĩ
	Địa lý học
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội      
	2006

	Tiến sĩ
	Địa lý học
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội      
	2014

	Tiến sĩ khoa học
	
	
	


	13. Các khoá đào tạo/bồi dưỡng khác (nếu có)

	Tên khoá đào tạo/bồi dưỡng 
	Nơi đào tạo/bồi dưỡng 
	Thời gian               (Từ tháng/năm đến tháng/năm)
	Văn bằng/ Chứng chỉ (Ghi rõ)

	Cử nhân Anh văn
	Trường Đại học Vinh
	2010 - 2012
	Bằng hai

	Quản lí Nhà nước chương trình bồi dưỡng Giảng viên chính
	Học viện hành chính quốc gia
	2015
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
	Trường Đại học Vinh
	2016
	Chứng chỉ

	Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4
	Trường Đại học Vinh
	2017
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng nghiệp vụ chuẩn CDNN giảng viên chính (hạng II)
	Trường Đại học Vinh
	2018
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Trường Đại học Vinh
	2019
	Chứng chỉ

	Trung cấp chính trị
	Trường Chính trị Nghệ An
	2019
	Chứng chỉ

	Đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	Chứng chỉ

	Chương trình bồi dưỡng Tiêu chuẩn CDNN Giảng viên cao cấp (hạng 1)
	Trường Đại học Vinh
	2022
	Chứng chỉ

	Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng
	Trường Đại học Vinh
	2022
	Chứng chỉ

	14. Trình độ ngoại ngữ (Mức độ: Thông thạo; Rất tốt; Tốt; Khá; Bình thường)                                                    

	TT
	Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết

	1
	Anh văn
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	2
	
	
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG KHCN

	15. Quá trình công tác và hoạt động khoa học trong và ngoài nước

	Thời gian
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	9/2003 – 12/2003
	Giảng viên
	Địa lý 
	Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, 

	1/ 2004 đến 7/2013
	Giảng viên
	Địa lý học
	Khoa Địa lí, Trường Đại học Vinh, 

	8/2013 - 7/2015
	Giảng viên
	Địa lý học
	Khoa Địa lí - QLTN, Trường Đại học Vinh

	8/2015 - 6/2018
	Giảng viên, Trưởng Bộ môn Địa lý KT - XH
	Địa lý học
	Khoa Địa lí - QLTN, Trường Đại học Vinh

	7/2018 - 4/2022
	Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Địa lý học,
	Địa lý học
	Viện Sư phạm xã hội, Trường Đại học Vinh

	5/2022 – 12/2024
	Giảng viên cao cấp
	Địa lý học
	Trung tâm đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Vinh

	1/2025 đến nay
	Giảng viên cao cấp
	Địa lý học
	Khoa Địa lí, Trường Sư phạm Vinh

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách: 05

	TT
	Tên sách
	Tác giả,

đồng TG
	Nơi xuất bản
	Năm 

XB

	Sách chuyên khảo

	1
	Phát triển kinh tế dải ven biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
	TG
	NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
	2015

	Giáo trình

	2
	Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
	ĐTG
	NXB Đại học Vinh
	2019

	3
	Giáo trình Quy hoạch môi trường
	ĐTG
	NXB Đại học Vinh
	2019

	4
	Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam
	ĐTG
	NXB Đại học Vinh
	2021

	5
	Giáo trình tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	ĐTG
	NXB Đại học Vinh
	2022

	16.2 Các bài báo khoa học: 

	    16.2.1. Số lượng bài báo khoa học, báo cáo tại hội thảo đã công bố trong nước: 39
    16.2.2. Số lượng bài báo khoa học, báo cáo tại hội thảo đã công bố ở ngoài nước: 13
    16.2.3. Liệt kê các bài nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới theo bảng dưới:

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả chính,

ĐTG
	Tên tạp chí công bố
	Năm
công bố

	Trong nước

	1. 
	Kinh tế ngư nghiệp ở dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh thời kỳ 2000 - 2005
	TGC
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2007

	2. 
	Một số giải pháp phát triển kinh tế dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh đến năm 2015
	TGC
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2008

	3. 
	Thực trạng phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An và một số vấn đề đặt ra
	TGC
	Tạp chí Khoa học, Trư​ờng Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2009

	4. 
	Thực trạng phát triển kinh tế thủy sản huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học, Trư​ờng Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2011

	5. 
	Khai thác hải sản vùng biển tỉnh Nghệ An và một số vấn đề đặt ra
	TGC
	Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên Địa lý”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. NXB Đại học Sư phạm. Tháng 11/2011
	2011

	6. 
	Xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế của Trung Quốc - Bài học kinh nghiệm cho phát triển khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An
	TGC
	Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2012

	7. 
	Sức hút đầu tư ở dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 0868-3719.
	2012

	8. 
	Du lịch dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh và một số vấn đề đặt ra
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ VI. NXB Khoa học và Công nghệ. Tháng 9/2012
	2012

	9. 
	Đánh giá tổng hợp các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh giai đoạn 2000 - 2012
	TGC
	Tạp chí Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; 

ISSN 0866-8612.
	2013

	10. 
	Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong phát triển ba khu kinh tế ở dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 0868-3719.
	2013

	11. 
	Một số vấn đề về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN 1859-1949
	2015

	12. 
	Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An; ISSN 1859-1949
	2016

	13. 
	Thực trạng nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An và giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX “Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh”. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tháng 12/2016. ISBN: 978-604-913-513-2
	2016

	14. 
	Một số giải pháp và mô hình kinh tế giảm nghèo cho các xã miền núi tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX “Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển kinh tế xanh”. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tháng 12/2016. ISBN: 978-604-913-513-2
	2016

	15. 
	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỉ yếu Hội Thảo Khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”. Tháng 4/2017. ISBN: 978-604-55-2338-4
	2017

	16. 
	Thực trạng khai thác hải sản vùng bờ tỉnh Nghệ An và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác
	TGC
	Tạp chí Khoa học, Đại học Huế; ISSN 1859-1338.
	2017

	17. 
	A multidimensional Approach to poverty research (practical in the muontainous areas of Nghe An, Viet Nam
	ĐTG
	The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017 “Innovative Research Research for Stability, Prosperity and Sustainability”
	2017

	18. 
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành trong nông nghiệp ở Nghệ An giai đoạn 2000 - 2015
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 2354-1067. Số 11/2017
	2017

	19. 
	Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường bền vững  của Hội đồng chức danh GS liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ. ISBN: 978-604-913-687-0
	2018

	20. 
	Resources and livelihood status of coastal fishing workers in Nghe An provice, Viet Nam
	TGC
	The 5th international conference language, society, and culture in Asian contexts (LSACA 2018); ISBN 978- 602- 462- 248-0. Ngày 25-26/5/2018
	2018

	21. 
	Development of farm economy in Nghe An Province
	ĐTG
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 2354-1067. Số 7/2018 EN
	2018

	22. 
	Manamegent and agricultural land uses of Thai people in the west of Nghe An province, Vietnam
	ĐTG
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; 2354-1067. Số 7/2018 EN
	2018

	23. 
	Nguồn lực và thực trạng sinh kế của lao động nữ vùng ven biển tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2018

	24. 
	Thực trạng và giải pháp phát triển các loại hình nghề nghiệp cho cộng đồng ngư dân khai thác ven bờ ở vùng biển tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tháng 4/2018. ISBN: 978-604-913-693-2
	2018

	25. 
	Các giải pháp và mô hình kinh tế giảm nghèo cho các xã bãi ngang ven biển tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tháng 4/2018. ISBN: 978-604-913-693-1
	2018

	26. 
	Mô hình liên kết bền vững trong chuỗi giá trị chè tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ X “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Tháng 4/2018. ISBN: 978-604-913-693-1
	2018

	27. 
	Thực trạng phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống chế biến nước mắm ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI “Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. NXB Thanh niên. Tháng 4/2019. ISBN: 978-604-9822-66-7
	2019

	28. 
	Các giải pháp phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống chế biến nước mắm vùng ven biển tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI “Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. NXB Thanh niên. Tháng 4/2019. ISBN: 978-604-9822-66-7
	2019

	29. 
	Các giải pháp và mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững ở các xã miền núi và bãi ngang ven biển tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học, Trư​ờng Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2019

	30. 
	Current development situation of marine economic in Quang Binh Provice
	TGC
	Tạp chí Khí tượng thủy văn;

ISSN 2525-2208
	2019

	31. 
	Developing community - based tourism in Con Cuong district, Nghe An Province


	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 2354-1067. Số 11/2019 EN
	2019

	32. 
	Chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, thủy sản theo ngành ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2017
	ĐTG
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 2354-1067.
	2020

	33. 
	Thực trạng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tỉnh Quảng Bình và giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng.
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN 1859-2228.
	2020

	34. T
	Xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi tỉnh Nghệ An
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ISSN 2354-1067.
	2020

	35. 3
	Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An
	TGC
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường bền vững lần thứ III. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. ISBN: 978-604-9985-67-6
	2020

	36. 3
	Thực trạng nghèo đa chiều ở khu vực miền núi tỉnh Nghệ An
	ĐTG
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XII. NXB Thanh niên. Tháng 4/2021. ISBN: 978-604-334-789-0
	2021

	37. 3
	Đồng bằng sông Hồng: Yêu cầu cấp bách về phát triển bền vững
	ĐTG
	Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XII. NXB Thanh niên. Tháng 4/2021. ISBN: 978-604-334-789-0
	2021

	38. 3
	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	TGC
	Tạp chí khí tượng thủy văn. ISSN 2525-2208
	2022

	39. 3
	Chuyển dịch cơ cấu nông, lâm, thủy sản theo ngành ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2010 - 2020
	ĐTG
	Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. Volume 67, Issue 2, pp. 94-105.  ISSN 2354-1067.
	2022

	40. 
	Đô thị hoá ở Nghệ An: Thực trạng và giải pháp phát triển
	ĐTG
	Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XIV. NXB Thanh niên. Tháng 7/2021. ISBN: 978-604-41-3801-5
	2024

	41. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ở Trường Đại học Vinh
	ĐTG
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh. Tập 53-1C/2024
	2024

	42. 
	Internal quality assurance system development current status and solutions to meet Vinh university’s strategic development objectives for 2022-2030, vision to 2045
	ĐTG
	Vinh Uni. J. Sci. Vol. 54 (1B), pp. 70-82 doi: 10.56824/vujs.2025b001b.
	2025

	43. 
	Xu hướng phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở các nước trên thế giới và bài học cho phát triển chương trình ở Trường Đại học Vinh
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Khoa học Giáo dục). Số 70, Tập 1, Tr 78-89.

DOI: 10.18173/2354-1075.2025-0008
	2025

	44. 
	Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam
	TGC
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Khoa học Xã hội). Số 70, Tập 1, Tr 104-115.

DOI: 10.18173/2354-1067.2025-0011
	2025

	Ngoài nước

	45. 
	Development of an Artificial Intelligence Approach for Prediction of Consolidation Coefficient of Soft Soil: Asensitivity Analysis. 
	ĐTG
	The Open Construction and Building Technology Journal.

DOI: 10.2174/187483680191301, 2019, 13, 3-00; Scopus, Q3

 Link: https://openconstructionandbuildingtechnologyjournal.com
	2019

	46. 
	Agricultural Lan Suitability Analysis for Yen Khe Hills (NgheAn, Viet Nam) using Analytic Hierarchy Process (AHP) Combined with Geographic Information Systems (GIS)
	ĐTG
	Indian Journal of Ecology;

46(3): 000-000. Scopus, Q4

http://indianecologicalsociety.com/society/indian-journal-ecology/?yr=2019&issue=Issue%203&volume=Volume%2045.

Issue 3/11/2019
	2019

	47. 
	Develop Sustainable Livelihoods for Fishermen in the North Central Region of Vietnam - Case Study for Nghe An Province
	ĐTG
	Journal of Agricultural Studies. 

DOI: 10.5296/jas.v8i1.15413

https://doi.org/10.5296/jas.v8i1.15413
	2020

	48. 
	A Comparative Study of Kernel Logistic Regression,  Radial Basis Function Classifier, Multinomial Naive  Bayes, and Logistic Model Tree for Flash Flood  Susceptibility Mapping
	ĐTG
	Water  https://doi.org/10.3390/w12010239; SCI, Q1
	2020

	49. 
	Ecosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, Vietnam
	TGC
	Indian Journal of Ecology;

46(3): 000-000. Scopus, Q4

https://www.researchgate.net/profile/Binh_Pham10/publication/339842749_Ecosystem_Services_in_Mountainous_Area_A_Case_Study_of_Nghe_an_Vietnam/links/5e689943299bf1744f72d8ce/Ecosystem-Services-in-Mountainous-Area-A-Case-Study-of-Nghe-an-Vietnam.pdf
	2020

	50. 
	Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Forest Fire Modeling and Prediction
	ĐTG
	Symmetry 2020; SCI, Q2

https://www.mdpi.com/2073-8994/12/6/1022
	2020

	51. 
	Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity: A Case Study of Nghe An Province, Vietnam
	ĐTG
	Indian Journal of Ecology; Scopus, Q4
	2020

	52. 
	Late Pleistocene-Holocene sedimentary evolution in the coastal zone of the Red River Delta
	TGC
	Heliyon/ ISSN 2405-8440; SCIE, Q1.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05872

	2021

	53. 
	Locally weighted learning based hybrid intelligence models for groundwater potential mapping and modeling: A case study at Gia Lai province, Vietnam
	TGC
	Geoscience Frontiers/ ISSN 1674-9871; SCIE, Q1.

https://doi.org/10.1016/j.gsf.2021.101154
	2021

	54. 
	Assessing climate risk to cassava (Manihot esculenta) yield based on rainfed
	TGC
	Research On Crops/ ISSN 0972-3226; Scopus, Q3.

https://doi.org/10.31830/2348-7542.2021.058
	2021

	55. 
	Seasonal Variation and Its Impacts in rice-growing regions of the Mekong Delta
	TGC
	International Journal of Climate Strategies and Management/ ISSN 1756-8692. SSCI, Q1.

https://doi.org/10.1108/IJCCSM-05-2020-0048
	2021

	56. 
	Climate variability induced drought across the coastal fringes
of the Mekong Delta, Vietnam
	ĐTG
	MAUSAM, 73, 3 (July 2022), 525-536. SCIE, Q3.

https://doi.org/10.54302/mausam.v73i3.5373
	2022

	57. 
	Potential of low-salinity water utilization for watering the coast cultivation areas in the context of global warming
	ĐTG
	Res. Crop. 23 (2) : 473-479 (2022). Scopus, Q3.

DOI : 10.31830/2348-7542.2022.064
	2022

	58. 
	Investigating the Long-Term Effects of Anthropogenic Practices on Soil Features
	ĐTG
	MAUSAM, 75, 4 (October 2024), 1023-1030

DOI: https://doi.org/10.54302/mausam.v75i4.6462
	2024

	59. 
	Internal quality assurance system development current status and solutions to meet Vinh university’s strategic development objectives for 2022-2030, vision to 2045
	ĐTG
	Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, tập 54, số 1B, Tr. 70-81
	2025

	60. 
	Combination between Competency Orientation and Outcome Standards in Teacher Education Programs in Vietnam
	TGC
	Journal of Posthumanism

Volume: 5, No: 3, pp. 655–672 ISSN: 2634-3576 (Print) | ISSN 2634-3584 (Online) posthumanism.co.uk. DOI: https://doi.org/10.63332/joph.v5i3.773
	2025

	61. 
	Vegetation coverage variation in relation to urbanization process in Vietnam
	TGC
	Geo Assets Engineering, 2025, vol. 336, no. 3, p. 112–118. DOI: 10.18799/24131830/2025/3/4645
	2025

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: 

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 

( Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau)

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

Địa chỉ áp dụng
	Thời gian

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	19. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp

19.1. Chủ trì Đề tài, Dự án hoặc Nhiệm vụ KHCN khác: 07

	TT
	Tên chương trình, đề tài
	Mã số và 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Nghiệm thu
	Kết quả

	A. Đề tài, Nhiệm vụ: 

	1. 
	Phát triển kinh tế dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh
	Mã số T2007-15-07; Trường Đại học Vinh.

- Chủ nhiệm đề tài
	3/2007 - 12/2007
	2007
	Đạt

	2. 
	Phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn dải ven biển tỉnh Nghệ An
	Mã số T2008-12-10; Trường Đại học Vinh

- Chủ nhiệm đề tài
	3/2008 - 12/2008
	2008
	Tốt

	3. 
	Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp ở dải ven biển tỉnh Nghệ An
	Mã số T2009-12-10; Trường Đại học Vinh

- Chủ nhiệm đề tài
	4/2009 -12/2009
	2009
	Tốt

	4. 
	Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư vào dải ven biển tỉnh Nghệ An
	Mã số T2013-15-06; Trường Đại học Vinh

- Chủ nhiệm đề tài
	4/2013 - 12/ 2013
	2013
	Đạt

	5. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình kinh tế góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững cho các xã bãi ngang ven biển và miền núi tỉnh Nghệ An
	Mã số T2015-08-01; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
- Chủ nhiệm đề tài
	1/2015 - 4/2016
	2016
	Khá

	6. 
	Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Địa lí học đại cương tiếp cận CDIO
	Mã số T2017-08TĐ; Trường Đại học Vinh

- Chủ nhiệm đề tài
	1/2017 - 9/2017
	2017
	Đạt

	7. 
	Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức Địa lý Kinh tế - xã hội theo tiếp cận CDIO
	Mã số T2019-57TĐ

Trường Đại học Vinh.

- Chủ nhiệm đề tài
	7/2019 - 7/2020
	2020
	Đạt

	8. 
	Xây dựng khung đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận CDIO Trường Đại học Vinh
	Mã số: T2022 - 06TĐ
Trường Đại học Vinh.

- Chủ nhiệm đề tài

	9/2023 - 6/2024
	2025
	Đạt

	9. 
	Nghiên cứu mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh mới
	Cấp Bộ
	1/2026 – 12/2027
	Đang thực hiện
	

	B. Đề án - Dự án: 

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	C. Chương trình: 

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	D. Dự án Hợp tác quốc tế: 

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	19.2 Tham gia với tư cách thành viên các đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác: 03

	TT
	Tên đề tài, dự án/Cấp quản lý
	Mã số và 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Tình trạng đề tài


	Chủ nhiệm

	1. 
	Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Sư phạm Địa lý tiếp cận CDIO.
	Mã số T35-2016TĐ; Trường Đại học Vinh


	1/2016 -12/2016
	Đã nghiệm thu
	TS. Nguyễn Thị Hoài

	2. 
	Nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị thích hợp cho sản phẩm chè Nghệ An nhằm tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 
	Mã số T2015-08-05; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
	11/2015 - 2/2017
	Đã nghiệm thu
	PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

	3. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam
	Mã số KC.08.11/16-12; Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia
	Từ 2017-2020
	Đã nghiệm thu
	TS. Lại Văn Mạnh

	20. Khen thưởng/Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước: 07

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	1.
	Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” liên tục từ năm 2017 đến nay
	Trường Đại học Vinh

	2.
	Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì có nhiều đóng góp trong giảng dạy và đào tạo
	UBND tỉnh Nghệ An, 2018

	3.
	Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh vì đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
	Trường Đại học Vinh, 2018

	4
	Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục
	Bộ GD và ĐT , 2020

	5.
	Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	UBND tỉnh Nghệ An, 2020

	6.
	Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh vì đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
	Trường Đại học Vinh, 2020

	7.
	Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021
	Trường Đại học Vinh, 2021

	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công và được cấp bằng tiến sĩ: 
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

21.3 Số lượng thạc sĩ đã bảo vệ thành công và được cấp bằng thạc sĩ: 18
21.4 Số lượng thạc sĩ đang hướng dẫn: 02
Thông tin chi tiết:

	TT
	Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ hoặc đang làm)
	Vai trò 

hướng dẫn*
	Tên NCS,

Thời gian đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công và được cấp bằng tiến sĩ

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	Nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	


*Vai trò hướng dẫn: HD: Hướng dẫn một mình; HD1: Hướng dẫn một; HD2: Hướng dẫn hai.

	TT
	Tên luận văn của các Thạc sĩ
	Vai trò   hướng dẫn
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	Thạc sĩ đã bảo vệ thành công và được cấp bằng thạc sĩ

	1. 
	Nghiên cứu cơ cấu kinh tế huyện Nghi Lộc giai đoạn 2005 - 2015
	HD 
	Lê Thị Thúy Hồng
2015 - 2017
	Trường Đại học Vinh

	2. 
	Phát  triển nông, lâm nghiệp ở huyện Vũ Quang, Tĩnh Hà Tĩnh
	HD 
	Trần Văn Cát

2015 - 2017
	Trường Đại học Vinh

	3. 
	Phát triển thủy sản ở dải ven biển tỉnh Nghệ An
	HD 
	Nguyễn Mạnh Hùng

2015 - 2017
	Trường Đại học Vinh

	4. 
	Nghiên cứu nghèo và giải pháp giảm nghèo ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
	HD 
	Nguyễn Thị Thúy

2015 - 2017
	Trường Đại học Vinh

	5. 
	Phát triển trang trại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	HD 
	Bùi Quang Huy

2015 - 2017
	Trường Đại học Vinh

	6. 
	Phát triển ngành thủy sản ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	HD 
	Nguyễn Thế Anh

2016 - 2018
	Trường Đại học Vinh

	7. 
	Nghiên cứu nghèo và giải pháp giảm nghèo ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
	HD 
	Nguyễn Thế Hùng

2016- 2018
	Trường Đại học Vinh

	8. 
	Phát triển kinh tế huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	HD 
	Hoàng Thị Hoài Thanh 

2017 - 2019
	Trường Đại học Vinh

	9. 
	Phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Bình
	HD 
	Nguyễn Thị Sông Hương 

2017 - 2019
	Trường Đại học Vinh

	10. 
	Phát triển kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh
	HD 
	Trần Thị Tuyết Thành
2018 - 2020
	Trường Đại học Vinh

	11. 
	Phát triển kinh tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
	HD 
	Phạm Thị Thúy Nguyệt

2019 - 2021
	Trường Đại học Vinh

	12. 
	Phát triển kinh tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
	HD 
	Phạm Thơ

2019 - 2021
	Trường Đại học Vinh

	13. 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển sinh kế cho ngư dân vùng ven biển huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	HD 
	Lê Thị Thuỷ

2019 - 2021
	Trường Đại học Vinh

	14. 
	Phát triển kinh tế ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	HD 
	Lê Hoàng Thúy Anh
2020 - 2022
	Trường Đại học Vinh

	15. 
	Phát triển kinh tế ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	HD 
	Lê Thị Hậu
2020 - 2022
	Trường Đại học Vinh

	16. 
	Nguồn lao động và sử dụng lao động ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	HD 
	Hồ Minh Nam
2020 - 2022
	Trường Đại học Vinh

	17. 
	Phát triển kinh tế ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	HD 
	Nguyễn Thị Thương
2020 - 2022
	Trường Đại học Vinh

	18. 
	Phát triển du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	HD 
	Đặng Thị Xuân
2020 - 2022
	Trường Đại học Vinh

	19. 
	Phát triển nông nghiệp huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	HD
	Đinh Thị Thành

2021 - 2023
	Trường Đại học Vinh

	20. 
	Phát triển kinh tế biển huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	HD
	Trần Thị Hương

2021 - 2023
	Trường Đại học Vinh

	21. 
	Nghiên cứu nguồn lao động và sử dụng lao động ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	HD
	Phan Thị Vân

2022 - 2024
	Trường Đại học Vinh

	22. Tham gia hoạt động giảng day:

	Tên môn học/học phần
	Chuyên ngành
	Trình độ (ĐH, ThS, TS)
	Số năm
	Nơi giảng dạy

	Địa lý học đại cương
	Địa lí
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Địa lý kinh tế - xã hội đại cương
	Địa lí
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 2
	Địa lí
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Định giá bất động sản
	Quản lý đất đai
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Phương pháp NCKH chuyên ngành Quản lý đất đai
	Quản lý đất đai
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Phương pháp NCKH chuyên ngành Quản lý tài nguyên - môi trường
	Quản lý tài nguyên - môi trường
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Quản lý tài nguyên và môi trường biển
	Quản lý tài nguyên - môi trường
	ĐH
	18
	Đại học Vinh

	Một số vấn đề Địa lí kinh tế - xã hội thế giới
	Địa lí
	ThS
	7
	Đại học Vinh

	Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Địa lí kinh tế - xã hội
	Địa lí
	ThS
	7
	Đại học Vinh


	DANH MỤC CÁC HƯỚNG HOẶC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH 

	1. 
	Nghiên cứu về phát triển kinh tế biển, dải ven biển

	2. 
	Nghiên cứu về giảm nghèo và mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững

	3. 
	Nghiên cứu địa lí tổng hợp theo lãnh thổ phục vụ quy hoạch tổng thể và phát triển bền vững

	Xác nhận của cơ quan công tác
	Nghệ An, ngày 08 tháng 7 năm 2022
Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
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